
 1 

BiÓu sè 001a.N/BCS-XHMT: Sè tæ chøc khoa häc vµ c«ng nghÖ  

 1. Mục đích, ý nghĩa 

Phản ánh số lượng các tổ chức khoa học và công nghệ, làm căn cứ để đánh giá quy 

mô phát triển và tiềm lực khoa học và công nghệ của một địa phương hoặc của quốc gia; 

là cơ sở để nghiên cứu cơ cấu và biến động cơ cấu theo các chỉ tiêu khác nhau về tổ chức 

khoa học và công nghệ; là căn cứ để tính các chỉ tiêu thống kê khoa học công nghệ quan 

trọng khác có liên quan.  

 2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính và cách ghi biểu 

Tổ chức khoa học và công nghệ là đơn vị hạch toán độc lập có tư cách pháp nhân, 

độc lập về tổ chức, biên chế và kinh phí trong các hoạt động khoa học và công nghệ, bao 

gồm nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ và các dịch vụ khoa học và công nghệ. 

Tổ chức khoa học và công nghệ bao gồm: 

i) Tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 

(gọi chung là tổ chức nghiên cứu và phát triển). 

Tổ chức nghiên cứu và phát triển được tổ chức dưới các hình thức: Viện nghiên cứu 

và phát triển, trung tâm nghiên cứu và phát triển, phòng thí nghiệm, trạm nghiên cứu, trạm 

quan trắc, trạm thử nghiệm và cơ sở nghiên cứu, phát triển khác. 

ii) Trường đại học, học viện, trường cao đẳng (gọi chung là trường đại học). 

Trường đại học là đơn vị nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân, đào tạo theo chương 

trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

iii) Tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ. 

Tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ là tổ chức có các hoạt động phục vụ cho việc 

nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ, 

chuyển giao công nghệ; các dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến, 

ứng dụng tri thức khoa học và công nghệ, kinh nghiệm thực tiễn.  

 Phương pháp tính: Tổng số tổ chức khoa học và công nghệ có tại thời điểm báo cáo. 

Thời kỳ thu thập số liệu: Số liệu có đến ngày 31/12 hàng năm 

Cách ghi:  

Cột 1: Ghi tổng số tổ chức khoa học và công nghệ, phân theo khu vực hoạt động và 

theo loại hình tổ chức. 

Cột 2-7: Ghi số tổ chức khoa học và công nghệ theo lĩnh vực hoạt động. 
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 3. Phân tổ chủ yếu 

 - Loại hình tổ chức; 

 - Lĩnh vực khoa học; 

 - Loại hình kinh tế. 

 4. Nguồn số liệu 

Báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ.  

 

BiÓu sè 002a.N/BCS-XHMT: Sè ngêi trong c¸c tæ chøc khoa häc  

vµ c«ng nghÖ  

 1. Mục đích, ý nghĩa 

 Phản ánh số lượng và chất lượng của đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ ở một 

thời điểm nhất định, nói lên tiềm lực khoa học và công nghệ - kết quả của hoạt động cũng 

như mức độ đầu tư cho khoa học và công nghệ của một quốc gia. Theo dõi sự thay đổi về 

số tuyệt đối của chỉ tiêu này, đặc biệt là sự tăng lên của những người có học vị, chức danh 

khoa học hàng năm là điều kiện tiền đề để có sự tiến bộ và thành quả của hoạt động khoa 

học và công nghệ qua thời gian. 

 2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính và cách ghi biểu 

Người hoạt động trong khu vực khoa học và công nghệ là người đã tốt nghiệp cao 

đẳng trở lên về một lĩnh vực khoa học và công nghệ và làm việc trong một lĩnh vực khoa 

học và công nghệ.  

Người hoạt động trong khu vực khoa học và công nghệ theo lĩnh vực hoạt động chính 

bao gồm:  

i) Nghiên cứu khoa học và triển khai thực nghiệm: Là hoạt động mang tính hệ thống 

và sáng tạo, được thực hiện nhằm tăng cường khối lượng kiến thức, bao gồm kiến thức về 

con người, văn hóa và xã hội, và việc sử dụng kiến thức này để tạo ra những ứng dụng 

mới. Theo Luật Khoa học và Công nghệ, nghiên cứu khoa học là hoạt động phát hiện, tìm 

hiểu các hiện tượng, sự vật, quy luật của tự nhiên, xã hội và tư duy; sáng tạo các giải pháp 

nhằm ứng dụng vào thực tiễn. Nghiên cứu khoa học bao gồm nghiên cứu cơ bản và 

nghiên cứu ứng dụng. Triển khai thực nghiệm là hoạt động ứng dụng kết quả nghiên cứu 

khoa học để làm thực nghiệm nhằm tạo ra công nghệ mới, sản phẩm mới. 

ii) Giáo dục và đào tạo: Bao gồm giáo dục bậc cao đẳng, đại học và sau đại học. 
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iii) Dịch vụ khoa học và công nghệ: Là hoạt động liên quan tới nghiên cứu và triển 

khai thực nghiệm, góp phần tạo ra, phổ biến và ứng dụng kiến thức khoa học và công 

nghệ, bao gồm: 

+ Hoạt động thông tin-thư viện-lưu trữ: Là hoạt động dịch vụ của thư viện, kho lưu 

trữ, trung tâm thông tin và tư liệu, phòng tra cứu, trung tâm hội nghị khoa học, ngân hàng 

dữ liệu và các trung tâm xử lý tin.  

+ Hoạt động bảo tàng khoa học và công nghệ: Là hoạt động dịch vụ khoa học và công 

nghệ của các bảo tàng về khoa học và công nghệ, vườn thực vật, vườn thú và các sưu tầm 

khoa học và công nghệ khác, như: Sưu tầm về nhân chủng học, khảo cổ học, địa lý... 

+ Hoạt động dịch thuật và biên tập: Là hoạt động có tính hệ thống về dịch thuật và 

biên tập sách, tạp chí khoa học và công nghệ (không kể sách giáo khoa của các bậc học từ 

phổ thông đến đại học). 

+ Hoạt động điều tra cơ bản: Điều tra về địa hình, địa lý và thủy văn; quan sát thường 

kỳ về thiên văn, khí tượng và địa chấn; điều tra về đất và cây trồng, các loài và các nguồn 

sống hoang dại; kiểm nghiệm thường kỳ về đất, không khí và nước; kiểm tra và theo dõi 

thường kỳ mức độ phóng xạ... Điều tra, thăm dò và các hoạt động có liên quan đến định vị 

và xác định các nguồn dầu và khoáng chất. 

+ Hoạt động điều tra xã hội học: Thu thập thông tin một cách thường kỳ về các hiện 

tượng văn hóa, kinh tế, xã hội và con người phục vụ chủ yếu cho mục đích thống kê định 

kỳ, ví dụ: Tổng điều tra dân số; thống kê về sản xuất, phân phối và tiêu thụ; nghiên cứu thị 

trường; thống kê văn hóa-xã hội... 

+ Hoạt động xét nghiệm, tiêu chuẩn hoá, đo lường và kiểm tra chất lượng: Là hoạt 

động thường kỳ về phân tích, kiểm tra, xét nghiệm bằng các phương pháp đã biết về 

nguyên liệu, sản phẩm, phương tiện và quy trình, cùng với việc thành lập và duy trì các 

tiêu chuẩn và chuẩn về đo lường. 

+ Hoạt động tư vấn thông tin: Hoạt động thường kỳ về tư vấn cho khách hàng về sử 

dụng thông tin khoa học, công nghệ và quản lý. 

+ Hoạt động liên quan đến quyền tác giả và giấy phép: Hoạt động có tính hệ thống về 

bản chất khoa học, pháp lý và hành chính của quyền tác giả và các giấy phép do các cơ 

quan Nhà nước thực hiện. 

 Người làm nghiên cứu và phát triển bao gồm:  

a) Nhà nghiên cứu: Là những người làm nghiên cứu chuyên nghiệp có trình độ từ đại 

học trở lên hoặc thực hiện những công việc tương đương những người có trình độ đại học 

trở lên, tham gia vào quá trình tạo ra những tri thức, sản phẩm, quy trình, phương pháp, hệ 
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thống mới. Nhóm này bao gồm cả những người làm công tác quản lý trực tiếp hoạt động 

nghiên cứu và phát triển trong các tổ chức nghiên cứu và phát triển. 

b) Nhân viên kỹ thuật và tương đương: Là những người mà công việc chuyên môn 

đòi hỏi phải có kinh nghiệm và kiến thức nhất định trong một lĩnh vực khoa học và công 

nghệ nào đó. Họ tham gia vào hoạt động nghiên cứu và phát triển qua việc thực hiện 

những công việc khoa học kỹ thuật có áp dụng các khái niệm và phương pháp dưới sự 

giám sát của các nhà nghiên cứu. 

c) Nhân viên phụ trợ trực tiếp: Là những người có hoặc không có kỹ năng nghiên cứu 

hoặc trợ giúp nghiên cứu, nhân viên hành chính và văn phòng tham gia vào các dự án 

nghiên cứu và phát triển. Nhóm này bao gồm cả những người làm các công việc liên quan 

đến nhân sự, tài chính nếu những công việc này trực tiếp phục vụ hoạt động nghiên cứu và 

phát triển của các tổ chức nghiên cứu và phát triển. 

Phương pháp tính: Tổng số cán bộ khoa học và công nghệ tại một thời điểm nhất định. 

Thời kỳ thu thập số liệu: Số liệu có đến ngày 31/12 hàng năm. 

Cách ghi:  

- Cột 1: Ghi tổng số cán bộ có tham gia hoạt động khoa học và công nghệ, phân theo 

giới tính, dân tộc, lĩnh vực hoạt động và lĩnh vực đào tạo. 

- Cột 2: Ghi tổng số người làm nghiên cứu và phát triển. 

- Cột 3 - Cột 7: Ghi cán bộ có tham gia hoạt động khoa học và công nghệ theo học vị 

và chức danh. 

 3. Phân tổ chủ yếu 

- Giới tính; 

- Dân tộc; 

- Loại hình tổ chức; 

- Lĩnh vực khoa học; 

- Loại hình kinh tế; 

- Lĩnh vực hoạt động; 

- Lĩnh vực đào tạo; 

- Trình độ chuyên môn; 

- Chức danh. 
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 4. Nguồn số liệu 

Báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ. 

 

BiÓu sè 003a.N/BCS-XHMT: Sè ®Ò tµi, dù ¸n nghiªn cøu khoa häc vµ ph¸t 

triÓn c«ng nghÖ 

 1. Mục đích, ý nghĩa 

Chỉ tiêu phản ảnh số lượng các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công 

nghệ, phục vụ đánh giá sự phát triển khoa học và công nghệ quốc gia.  

 2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính và cách ghi biểu 

Đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có nội dung chủ yếu là 

nghiên cứu về một chủ đề khoa học và công nghệ. Khi xây dựng đề tài, dự án phải nêu rõ 

mục tiêu, đối tượng, nội dung, phạm vi nghiên cứu. Đề tài, dự án được xây dựng dựa trên 

việc đánh giá khách quan thực trạng phát triển khoa học và công nghệ trong nước và các 

thành tựu phát triển khoa học và công nghệ trên thế giới. 

Đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đang thực hiện là đề tài 

đang tiến hành thực hiện.  

Đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được nghiệm thu là đề tài 

đã được Hội động khoa học và công nghệ các cấp đánh giá nghiệm thu theo quy định của 

pháp luật. 

Đề tài, dự án đã được đưa vào ứng dụng là đề tài khoa học mà kết quả nghiên cứu 

được chuyển giao ứng dụng vào sản xuất và đời sống. 

Phương pháp tính: Tổng số đề tài, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học và phát 

triển công nghệ tại thời điểm báo cáo. 

Thời kỳ thu thập số liệu: Số liệu thời kỳ một năm của năm báo cáo. 

 Cách ghi:  

Cột 1: Ghi Tổng bằng cột 1 + 2 + 3. 

Cột 2: Ghi số đề tài, dự án khoa học và phát triển công nghệ đang được thực hiện 

trong năm báo cáo 

Cột 3: Ghi số đề tài, dự án khoa học và phát triển công nghệ được nghiệm thu trong 

năm báo cáo 

Cột 4: Ghi số đề tài, dự án khoa học và phát triển công nghệ đã đưa vào ứng dụng 

trong năm báo cáo. 
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 3. Phân tổ chủ yếu 

- Cấp đề tài; 

- Dự án; 

- Lĩnh vực nghiên cứu; 

- Cấp quản lý; 

- Nguồn và mức kinh phí. 

 4. Nguồn số liệu 

Báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ. 

 

BiÓu sè 004a.N/BCS-XHMT: Chi cho ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ 

 1. Mục đích, ý nghĩa 

 Chỉ tiêu phản ánh tổng số kinh phí của các loại hình kinh tế trong tỉnh/thành phố 

đã chi cho lĩnh vực khoa học và công nghệ trong một thời kỳ nhất định, là cơ sở để quản 

lý, xây dựng kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ của địa phương. 

 2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính và cách ghi biểu 

Chi cho hoạt động khoa học và công nghệ: Là tổng số tiền chi cho các hoạt động 

nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tất cả các đơn vị khoa học và công nghệ, 

các tổ chức, các doanh nghiệp.  

Hoạt động khoa học và công nghệ bao gồm: 

+ Nghiên cứu cơ bản, ứng dụng và phát triển khoa học tự nhiên: Bao gồm các nghiên 

cứu cơ bản, ứng dụng khoa học trong các lĩnh vực toán học, vật lý, thiên văn, hoá học, 

khoa học trái đất, khoa học sự sống, y học, nông, lâm nghiệp... 

+ Nghiên cứu cơ bản, ứng dụng và phát triển khoa học xã hội và nhân văn: Bao gồm 

các nghiên cứu cơ bản, ứng dụng và phát triển khoa học trong các lĩnh vực kinh tế, tâm lý, 

lập pháp, ngôn ngữ nghệ thuật. 

+ Các hoạt động khoa học khác.  

Phương pháp tính: Nguồn chi bao gồm: Ngân sách nhà nước, tài trợ quốc tế, chi của 

doanh nghiệp, chi của hộ cá thể cho hoạt động khoa học và công nghệ. 

Thời kỳ thu thập số liệu: Số liệu thời kỳ một năm của năm báo cáo. 
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 Cách ghi:  

Cột 1: Ghi Tổng bằng cột 1 + 2 + 3. 

Cột 2 - Cột 4: Ghi nguồn chi, khoản chi theo lĩnh vực hoạt động thực hiện trong năm 

báo cáo. 

 3. Phân tổ chủ yếu 

 - Nội dung kinh tế; 

- Nguồn; 

 - Lĩnh vực hoạt động. 

 4. Nguồn số liệu 

- Chi ngân sách theo loại, khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh/thành phố; 

- Kết quả điều tra doanh nghiệp, điều tra hộ cá thể; 

- Báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ. 
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